
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:              /TB-SNNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

        Thanh Hóa, ngày       tháng  8  năm 2026 

THÔNG BÁO 

Danh sách tàu cá đã chuyển nhượng nhưng không xác định được thông tin 

người mua và tàu cá không còn tại địa phương 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường ngày 11 tháng 

12 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

Căn cứ Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT ngày 01 tháng 01 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về đăng kiểm viên tàu cá; 

bảo đảm an toàn kỹ thuật; đăng ký, xóa đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản, 

tàu phục vụ nuôi trồng thủy sản; treo cờ và đánh dấu tàu cá, tàu phục vụ nuôi 

trồng thủy sản; nhập khẩu tàu cá; phân loại tàu cá; công bố mở, đóng cảng cá. 

Thực hiện nội dung khoản 3 Điều 45 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 

25/01/2026 của Chính phủ và điểm g khoản 2 Điều 22 Thông tư số 02/2026/TT-

BNNMT ngày 01/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; qua 

kết quả rà soát, xác minh tàu cá và báo cáo của các địa phương, Sở Nông nghiệp 

và Môi trường Thanh Hóa thông báo danh sách 35 tàu cá đã chuyển nhượng 

nhưng không xác định được thông tin người mua và tàu cá không còn tại địa 

phương (Danh sách tại Phụ lục kèm theo) và đề nghị các tổ chức, cá nhân có 

liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ban hành Thông báo này, tổ chức, cá 

nhân đang quản lý, sử dụng tàu cá trong danh sách khẩn trương liên hệ với cơ 

quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tại nơi cư trú để được hướng dẫn 

thực hiện các thủ tục có liên quan đến đăng ký lại tàu cá theo quy định. Sau thời 

hạn trên, Chi cục Biển đảo và Thủy sản tỉnh Thanh Hóa sẽ thực hiện xóa đăng 

ký tàu cá theo điểm g khoản 2 Điều 22 Thông tư số 02/2026/TT-BNNMT, xóa 

tên tàu trong Sổ đăng ký tàu theo quy định. 

2. UBND xã, phường có tàu cá trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

- Thực hiện niêm yết công khai Danh sách tàu cá đã chuyển nhượng nhưng 

không xác định được thông tin người mua và tàu cá không còn tại địa phương 

kèm theo Thông báo này tại trụ sở UBND xã, phường và các Thôn/Tổ dân phố. 

- Thông báo đến các chủ tàu có tên trong danh sách trên biết; đồng thời, 

thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của xã, phường. 
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3. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven biển 

phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau: (i) thông 

báo rộng rãi đến người có tàu cá cư trú trên địa bàn nội dung Thông báo này để 

biết và thực hiện; (ii) rà soát, kiểm tra các tàu cá của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt 

động, lưu trú tại địa phương, kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) và thông tin bằng 

văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa (thông qua Chi cục 

Biển đảo và Thủy sản, địa chỉ: Số 14, đường Hạc Thành, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa) để phối hợp, xử lý theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa rất mong các cơ quan, địa 

phương và cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Cục Thủy sản và Kiểm ngư (để b/cáo); 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố 

ven biển (phối hợp); 

- Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh tại 

các tỉnh, thành phố ven biển (để phối hợp); 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 

- UBND xã, phường ven biển và có tàu cá (để thực hiện); 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh (phối hợp); 

- Chi cục Biển đảo và Thủy sản Thanh Hóa; 

- Ban Quản lý cảng cá và Đăng kiểm tàu cá Thanh Hóa; 

- Văn phòng Sở (để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường); 

- Lưu: VT, CCBĐTS. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: DANH SÁCH TÀU CÁ ĐÃ CHUYỂN NHƯỢNG NHƯNG KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG TIN NGƯỜI 

MUA VÀ TÀU CÁ KHÔNG CÒN TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-SNNMT ngày          /       /2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) 

STT Số ĐK Chủ phương tiện Mã định danh Thôn/TDP cũ Thôn/TDP mới 
Lmax 

(m) 
Nghề 

I. Xã Hồ Vương 

1 TH-92494-TS NGUYỄN VĂN TÂM 038095012820 
Thôn 5, Xã Nga Liên 

cũ 
Thôn Lam Sơn 13,3 Lưới rê 

II. Xã Tân Tiến 

2 TH-91417-TS PHẠM VĂN PHÚC 038094011311 
Thôn 7, Xã Nga Tiến 

cũ 
Thôn 7 13,7 Kéo 

3 TH-7062-TS PHẠM VĂN THẾ 038087039426 
Thôn 7, Xã Nga Tiến 

cũ 
Thôn 7 9,6 Lưới cước 

III. Xã Nga Sơn 

4 TH-91041-TS ĐÀO DUY MẠNH 038072031816 Thôn Hoàng Long Thôn Hoàng Long 14,5 Kéo 

IV. Xã Vạn Lộc 

5 TH-90711-TS NGUYỄN VĂN DUY 038093020160 Thôn Nam Vượng Thôn Diêm phố 17,5 Lưới chụp 

6 TH-90501-TS BÙI VĂN HẢI 038074023479 Thôn Thắng Phúc Thôn Ngư Lộc 15,5 Kéo 

7 TH-91421-TS NGUYỄN VĂN DŨNG 038092007947 Thôn Đa Phạn Thôn Đa Hưng 15,7 Pha xúc 

8 TH-91877-TS ĐINH XUÂN THU 038077032268 Thôn Minh Hùng Thôn Minh Lộc 15 Pha xúc 
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STT Số ĐK Chủ phương tiện Mã định danh Thôn/TDP cũ Thôn/TDP mới 
Lmax 

(m) 
Nghề 

9 TH-93611-TS NGUYỄN VĂN THỊNH 038077030990 Thôn Tân Hải Thôn Đa Hưng 18,5 Lưới chụp 

10 TH-91873-TS TÔ CAO CHIẾN 038072048472 Thôn Tân Hải Thôn Đa Hưng 17,2 Lưới rê 

11 TH-90094-TS ĐỖ VĂN TIẾN 038078011607 Thôn Tân Hải Thôn Đa Hưng 17,8 Lưới chụp 

V. Xã Hoa Lộc 

12 TH-91702-TS TÔ VĂN THIỆN 038087035282 Thôn Hòa Hải Thôn Nam Hải 15,03 Pha xúc 

VI. Phường Sầm Sơn 

13 TH-90872-TS HOÀNG VĂN TUY 038077022843 Khu phố Sơn Lợi TDP Sơn Lợi 15,8 Hậu cần 

14 TH-91717-TS NGÔ VĂN QUYẾT 038084047885 Khu phố Vạn Lợi TDP Tiến Lập 18 Câu 

15 TH-90519-TS TRẦN TRÍ ĐỒNG 038081007163 Khu phố Toàn Thắng TDP Hải Thắng 20,5 Câu 

16 TH-90211-TS BÙI VĂN TIẾN 038082049015 Khu phố Hải Vượng TDP Hải Thắng 18 Lưới vây 

17 TH-90118-TS NGUYỄN HỮU LƯỢNG 038091022061 Khu phố Hải Vượng TDP Hải Thắng 16 
Lưới rê 

tầng đáy 

VII. Xã Tiên Trang 

18 TH-76324-TS BÙI VĂN SÁU 038077004228 Thôn Đức Thôn Tiến Đức 14,7 Lồng bẫy 
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STT Số ĐK Chủ phương tiện Mã định danh Thôn/TDP cũ Thôn/TDP mới 
Lmax 

(m) 
Nghề 

19 TH-92120-TS TRẦN VĂN CHIẾN 038086016722 Thôn Hải Thôn Đông Hải 18,7 Lồng bẫy 

20 TH-92264-TS VŨ VĂN DUY 038086002682 Thôn Thạch Nam Thôn Nam Bắc 15,2 Lồng bẫy 

21 TH-91330-TS HÀ VĂN HẢI 038077020999 Thôn Thắng Thôn Thuận Thắng 15,3 Lồng bẫy 

22 TH-93625-TS NGUYỄN VĂN BẢY 038081030637 Thôn Thạch Bắc Thôn Nam Bắc 15 
Lưới rê 

tầng đáy 

23 TH-90616-TS TRẦN VĂN HAY 038086037151 Thôn Hòa Thôn Hòa Bình 16,2 Lồng bẫy 

24 TH-93566-TS NGUYỄN VĂN BÌNH 038097008692 Thôn Thạch Bắc Thôn Nam Bắc 17,96 
Lưới rê cá 

lượng 

25 TH-72286-TS HỒ VĂN THÀNH 038086035590 Thôn Tiến 
 

12,5 Lồng bẫy 

VIII. Phường Tĩnh Gia 

26 TH-92677-TS ĐẶNG VĂN ĐỨC 038081036500 TDP Thanh Đông TDP Thanh Đông 15,3 Câu 

27 TH-90946-TS NGUYỄN CÔNG GIÁO 038067022570 TDP Thượng Hải TDP Thượng Hải 16 Pha xúc 

28 TH-92015-TS LÊ ĐỨC BÌNH 038075030647 TDP Giang Sơn TDP Hải Hòa 18,4 Lưới chụp 

29 TH-91303-TS NGUYỄN THẾ LƯỢNG 038086046048 TDP Thanh Đình TDP Thanh Đình 17,6 Câu 

30 TH-90759-TS LÊ VĂN TUẤN 038080032913 TDP Thanh Nam TDP Thanh Nam 15,9 Câu 
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STT Số ĐK Chủ phương tiện Mã định danh Thôn/TDP cũ Thôn/TDP mới 
Lmax 

(m) 
Nghề 

31 TH-91342-TS TRẦN VĂN QUANG 038085028215 TDP Thanh Nam TDP Thanh Nam 15 Câu 

32 TH-92200-TS NGUYỄN VĂN TRỌNG 038063032751 TDP Thượng Hải TDP Thượng Hải 14,15 Lưới chụp 

IX. Phường Hải Bình 

33 TH-32545-TS LÊ ĐÌNH DŨNG 038083078012 TDP Nam Hải TDP Liên Hải 15,3 Pha xúc 

34 TH-91096-TS LÊ ĐÌNH DŨNG 038083078012 TDP Nam Hải TDP Liên Hải 16,5 Pha xúc 

35 TH-91813-TS LÊ VĂN THU 038083015485 TDP Tân Hải TDP Trấn Hải 16,5 Lưới chụp 

Tổng số tàu cá: 35 chiếc 
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